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Danh mục động vật, sản phẩm động vật 
thuộc diện kiểm dịch
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Danh mục nhóm động vật và sản phẩm động vật trên cạn, thủy sản thuộc diện kiểm dịch theo quy 
định hiện hành; danh mục được quy định riêng cho động vật trên cạn và thủy sản.
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Động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật trên cạn   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Sản phẩm động vật trên cạn   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-01

Động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Động vật thủy sản   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-13

Sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch
Địa bàn: Toàn quốc, Việt Nam   ·   Phân loại: Sản phẩm động vật thủy sản   ·   Ngày hiệu lực: 2026-01-13
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Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Báo điện tử Chính phủ — Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch, miễn kiểm dịch
https://baochinhphu.vn/danh-muc-dong-vat-san-pham-dong-vat-thuy-san-thuoc-dien-phai-kiem-dich-mien-kiem-
dich-102260119160714537.htm
Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Thông tư 01/2026/TT-BNNMT, Phụ lục I
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/01-bnnmt.pdf
Bộ Nông nghiệp và Môi trường — Thông tư 03/2026/TT-BNNMT, Phụ lục I
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/01/03-bnnmt.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Văn bản hợp nhất số 67/VBHN-BNNMT: Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm 
động vật trên cạn
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=2629&docid=218443&pageid=27160
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn — Cục Bảo vệ thực vật & Cục Thú y
https://cucthuy.gov.vn
Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư 01/2026/TT-BNNMT, Phụ lục I: Danh mục 
động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=216592&pageid=27160&typegroupid=6
Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư 03/2026/TT-BNNMT, Phụ lục I: Danh mục 
động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch, miễn kiểm dịch
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=216645&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch, miễn 
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https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/danh-muc-dong-vat-san-pham-dong-vat-thuy-san-thuoc-dien-phai-kiem-dich-mien-kiem-
dich-119260114114253951.htm
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 01/2026/TT-BNNMT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 
trên cạn
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=216592&pageid=27160
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 03/2026/TT-BNNMT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật 
thủy sản
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=216645&pageid=27160
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